DỰ THẢO
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ THI ĐUA - PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM
BÌNH XÉT THI ĐUA CỤM 09 HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM


A/ TIÊU CHÍ THI ĐUA
Chỉ tiêu I. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được tính tối đa 500 điểm:
	1. Chỉ tiêu I: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:     Điểm tối đa 500 điểm, cụ thể 11 tiêu chí sau:

	TT
	Nội dung thi đua
	Kế hoạch năm 2015
	Thực hiện năm 2015
	Tỷ lệ đạt % KH
	Điểm chuẩn 
	Điểm cộng tối đa
	Điểm trừ tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm Cụm chấm
	Điểm Sở, ban, ngành, đoàn thể
	Tổng điểm xếp loại

	
	
	
	
	
	500
	15
	15
	
	
	
	

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	
	
	
	50
	3
	3
	
	
	
	

	2
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo
	
	
	
	50
	1
	1
	
	
	
	

	3
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	50
	1
	1
	
	
	
	

	4
	Giảm tỷ suất sinh (%o)
	
	
	
	50
	1
	1
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia
	
	
	
	25
	1
	0
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
	
	
	
	25
	1
	1
	
	
	
	

	7
	Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
	
	
	
	50
	0
	0
	
	
	
	

	8
	Công tác tuyển quân và quân sự địa phương
	
	
	
	50
	1
	1
	
	
	
	

	9
	Thực hiện cải cách hành chính
	
	
	
	50
	2
	2
	
	
	
	

	10
	Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên ha canh tác
	
	
	
	50
	2
	2
	
	
	
	

	11
	Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	50
	2
	2
	
	
	
	


	2) Chỉ tiêu II: Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã  hội:   Điểm chuẩn 100 điểm. 

	TT
	Nội dung thi đua
	Kế hoạch 
	Thực hiện
	Tỷ lệ đạt % kế hoạch
	Điểm chuẩn 100
	Điểm trừ
	Điểm tự chấm
	Điểm Cụm chấm
	Điểm Sở, ban, ngành, đoàn thể
	Tổng điểm xếp loại

	1
	Tỷ lệ người vi phạm pháp luật bị tòa án hình sự  các cấp đã xét xử trong năm (bị cáo) so với tổng số dân của huyện
	Mỗi ‰ trừ  05 điểm (Căn cứ số liệu ngành Tòa án, Viện Kiểm sát tỉnh và huyện để so sánh)
	100
	
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng từ khiển trách trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ
	Mỗi % trừ 05 điểm (Căn cứ báo cáo công tác Đảng của Huyện ủy và số liệu của các cơ quan công tác Đảng để so sánh)
	
	
	
	
	
	

	3
	Cán bộ giữ chức vụ Trưởng, Phó các Phòng ban của huyện trở lên và Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn vi phạm từ hình thức khiển trách trở lên hoặc sinh con thứ 3
	Mỗi trường hợp trừ 02 điểm
	
	
	
	
	
	


	3. Chỉ tiêu III: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh: Điểm chuẩn 200 điểm.

	TT
	Nội dung thi đua
	Thực hiện
	Tỷ lệ đạt % KH
	Điểm chuẩn
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Điểm tự chấm
	Điểm Cụm chấm
	Điểm Sở, ban, ngành, đoàn thể
	Tổng điểm xếp loại

	1
	Công tác xây dựng Đảng
	- TSVM

- Yếu kém


	Mỗi % tổ chức cơ sở đảng đạt "TSVM" được tính 01 điểm
	100
	Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém cộng 05 điểm
	Mỗi % tổ chức cơ sở Đảng yếu kém trừ 02 điểm
	
	
	
	

	2
	Công tác xây dựng các đoàn thể chính trị
	Trung bình cộng của các tổ chức: Mặt trận, Liên đoàn lao động, Cựu Chiến binh, Đoàn TNCSHCM, Nông dân, Phụ nữ
	100
	0
	0
	
	
	
	

	4. Chỉ tiêu IV: Công tác thi đua, khen thưởng. Điểm tối đa 200 điểm.

	TT
	Nội dung thi đua
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm Cụm chấm
	Điểm Ban TĐKT tỉnh trừ
	Điểm Ban TĐKT tỉnh chấm
	Tổng điểm xếp loại

	1
	Có Quy chế công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Quy chế xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiến của huyện.
	- Tốt 40

- Khá 30

- TB 20
	
	
	
	
	

	2
	Công tác bình xét thi đua, khen thưởng; thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và có quy định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng người lao động trực tiếp
	- Tốt 30

- Khá 25

- TB 20
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động và phong trào thi đua trọng tâm "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới"

- Phát động, triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề của huyện; đánh giá kết quả và tác động của các phong trào thi đua đến việc thực hiện nhiệm vụ của huyện.  
	- Tốt 30

- Khá 25

- TB 20
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng
	- Tốt 30

- Khá 25

- TB 20
	
	
	
	
	

	5
	Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
	- Tốt 20

- Khá 15

- TB 10
	
	
	
	
	

	6
	Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân điển hình
	- Tốt 30

- Khá 25

- TB 20
	
	
	
	
	

	7
	Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 6 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề, đột xuất
	- Tốt 20

- Khá 15

- TB 10
	
	
	
	
	


B/ ĐIỂM THƯỞNG: không quá 50 điểm.
1. Đơn vị có các nội dung thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức các phong trào thi đua được thưởng 05 điểm. Văn bản được lãnh đạo cấp trên phê chuẩn gửi kèm theo Báo cáo chấm điểm cuối năm làm căn cứ cộng điểm thưởng.
2. Điểm thưởng: trong 09 huyện tại chỉ tiêu I cộng điểm thưởng không quá 15 điểm, riêng 06 huyện (Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang và Phước Sơn), ngoài chỉ tiêu I theo quy định, thống nhất cộng điểm thưởng 04 chỉ tiêu 1% nhưng tổng điểm thưởng không quá 35 điểm.
C/ ĐIỂM TRỪ:

1. Không gửi các báo cáo theo quy định hoặc gửi chậm theo dấu bưu điện, mỗi trường hợp trừ 02 điểm.

2. Bản điểm thi đua tự chấm sai với báo cáo kinh tế - xã hội của huyện trừ 05 điểm.
3. Lãnh đạo đơn vị không tham dự hoặc cử không đúng thành phần tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết của Cụm thi đua, mỗi cuộc họp trừ 05 điểm.

* Điểm tổng 04 chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II + Chỉ tiêu III + Chỉ tiêu IV + điểm thưởng - điểm trừ = Tổng điểm

D/ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM:
I/ CHỈ TIÊU 1: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được tính tối đa 500 điểm, gồm các tiêu chí sau:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đối chiếu số liệu với Sở Tài chính thẩm định.

 


              Kết quả thực hiện trong năm

 Cách tính điểm: 




                x 100 = tỷ lệ %




             Kế hoạch tỉnh giao trong năm 

- Điểm chuẩn 50 điểm, mỗi % tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,5 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 03 điểm.

- Tỷ lệ đạt 100% KH, được tính 50 điểm.

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.

2. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên ha canh tác: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đối chiếu số liệu Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định.


                     Tổng giá trị thực hiện trong năm

Cách tính điểm: 




 
  x 100 = tỷ lệ %



                         Giá trị được giao trong năm

- Mỗi % tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,5 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 02 điểm.

- Tỷ lệ đạt 100% KH, được tính 50 điểm.

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đối chiếu số liệu Sở Công thương thẩm định.



                  Tổng giá trị thực hiện trong năm

Cách tính điểm: 





 x 100 = tỷ lệ %



                      Giá trị được giao trong năm

- Mỗi % tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,5 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 02 điểm.

- Tỷ lệ đạt 100% KH, được tính 50 điểm.

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.

4. Tỷ suất sinh: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đối chiếu số liệu Chi cục Dân số KHHGĐ thẩm định.



          Dân số đầu năm + Dân số cuối năm

Cách tính điểm: 





      = Dân số trung bình

                  

     

    2





        Tổng số trẻ em sinh trong năm 


Tỷ suất sinh (‰)  =



      
                   x 1000

                                



                 Dân số trung bình

- Điểm chuẩn 50 điểm, mỗi ‰ tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,25 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 01 điểm.

- Tỷ suất sinh năm trước bằng tỷ suất sinh năm sau, được tính 50 điểm.

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.
5. Tỷ lệ hộ nghèo: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện và đối chiếu số liệu Sở Lao động TB&XH thẩm định.
Cách tính điểm: Tỷ lệ % cuối năm - Tỷ lệ % năm trước = tỷ lệ %.

- Điểm chuẩn 50 điểm, mỗi % tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,25 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 01 điểm.

- Đạt tỷ lệ giao được tính 50 điểm. 

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.
6. Tỷ lệ giải quyết việc làm: điểm chuẩn 35 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện và Sở Lao động TB&XH thẩm định.
Cách tính điểm: Tỷ lệ % cuối năm - Tỷ lệ % năm trước = tỷ lệ %.
- Điểm chuẩn 50 điểm, mỗi % giảm tăng hoặc giảm được cộng hoặc trừ 0,25 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) hoặc trừ tối đa không quá 01 điểm.

- Tỷ lệ giải quyết lao động trong năm bằng so với năm trước được tính 35 điểm.
* Điểm tính: 35 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.
7. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: điểm chuẩn 25 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.                 

- Trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận hằng năm phải kèm theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trong năm, cứ có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia so với năm trước, được cộng 0,5 điểm, tối đa cộng không quá 01 điểm. 

- Tiêu chí này không có điểm trừ.

* Điểm tính: 25 + điểm cộng = điểm.
8. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: điểm chuẩn 25 điểm.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện và Sở Y tế thẩm định.
Cách tính điểm: Theo số điểm của Sở Y tế chấm cho mỗi huyện.
- Tổng điểm đạt 80 điểm, được tính 25 điểm.

- Trên 80 điểm hoặc dưới 80 điểm, tăng hoặc giảm 01 điểm được cộng hoặc trừ 0,25 điểm nhưng không quá 01 điểm.

- Sở Y tế không chấm điểm xếp loại: Cụm không chấm điểm tiêu chí này.

* Điểm tính: 25 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.
9. Chỉ số cải cách hành chính: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ Báo cáo kết quả Cải cách hành chính của UBND tỉnh thẩm định.
- Phổ biến, quán triệt quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CB, CC, VC trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Niêm yết, công khai quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh tại nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thường xuyên kiểm tra hòm thư góp ý, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.
- Báo cáo kịp thời quý, 06 tháng, năm.  
Cách tính điểm:  Tỷ lệ % đạt cuối năm so với tỷ lệ % kế hoạch năm trước.

- Điểm chuẩn 50 điểm, so sánh cứ mỗi % vượt hoặc thấp hơn so với Kế hoạch năm trước được cộng hoặc trừ 0,5 điểm, nhưng điểm cộng (thưởng) tối đa hoặc trừ tối đa không quá 02 điểm.

- Đạt 100% Kế hoạch trong năm được tính 50 điểm. 

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.
10. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: điểm chuẩn 50 điểm. 

- Căn cứ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

- Tiêu chí này căn cứ số điểm của ngành Công an tỉnh thẩm định. 

Cách tính điểm: 
- Đạt 100% được tính 50 điểm.

- Trường hợp vi phạm có kết luận của cấp trên trên các lĩnh vực không tính điểm.  
- Tiêu chí này không có điểm thưởng và điểm trừ.
11. Công tác tuyển quân và quân sự địa phương: điểm chuẩn 50 điểm.

Căn cứ số liệu Bộ CHQS tỉnh thẩm định.
Cách tính điểm: 

- Đạt 100% chỉ tiêu giao quân được tính 50 điểm.

- Vượt chỉ tiêu giao, được cộng tối đa 01 điểm.

- Giao thiếu quân, trừ tối đa 01 điểm.

* Điểm tính: 50 + điểm cộng - điểm trừ = điểm.

Tổng điểm chỉ tiêu I = điểm tính (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)
II/ CHỈ TIÊU II: Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Điểm tối đa 100 điểm.
1. Số người vi phạm pháp luật:




    Số người vi phạm

Cách tính điểm:                                                 x 1000 = tỷ lệ ‰



           Tổng dân số toàn huyện

- Mỗi ‰ người vi phạm pháp luật trừ 05 điểm. 

2. Đảng viên vi phạm:
    
                        Số đảng viên vi phạm

Cách tính điểm:                                                       x 100 = tỷ lệ %



        Tổng số đảng viên toàn huyện

- Mỗi % tỷ lệ đảng viên vi phạm trừ 05 điểm.
3. Trưởng, phó các phòng ban của huyện trở lên; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn vi phạm từ khiển trách trở lên hoặc sinh con thứ 3:
Theo quy định, cứ 01 người vi phạm trừ 02 điểm.

Tổng điểm chỉ tiêu II: 100 điểm - (1 + 2 + 3) = tổng điểm.
III/ CHỈ TIÊU III: Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Điểm tối đa 200 điểm.
1. Công tác xây dựng Đảng, điểm chuẩn 100 điểm.
                                            Chi, Đảng bộ TSVM
Cách tính điểm:                                                                   x  100 = số điểm.



           Tổng số chi, Đảng bộ toàn huyện

- Mỗi % tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch vững mạnh" được tính 01 điểm, mỗi % tổ chức cơ sở Đảng yếu kém trừ 02 điểm.

- Huyện không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém cộng 05 điểm.

* Điểm tính: 100 điểm + điểm cộng - điểm trừ = số điểm.
2. Công tác xây dựng đoàn thể, điểm chuẩn 100 điểm.
   Điểm (MTrận + Đoàn TN + NDân + PNữ + CựuCB + LĐLĐ)

Cách tính điểm: 
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* Điểm tính: Trung bình cộng của các tổ chức: Mặt trận, Liên đoàn lao động, Cựu Chiến binh, Đoàn TNCSHCM, Nông dân, Phụ nữ được quy đổi ra thang điểm 100.
Tổng điểm chỉ tiêu III: 1 + 2 = tổng điểm

IV/ CHỈ TIÊU IV: Công tác thi đua, khen thưởng. Điểm tối đa 200 điểm.
- Điểm mỗi tiêu chí theo bảng điểm thi đua Cụm 09 huyện Miền núi.

- Điểm chấm do Cụm trưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chấm.
Cách tính điểm: 
1. Có quy chế công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, Quy chế xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của huyện: Tốt 40 điểm; Khá 30 điểm; Trung bình 20 điểm.
2. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng; thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch chính xác, kịp thời và có quy định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng người lao động trực tiếp: Tốt 30 điểm; Khá 25 điểm; Trung bình 20 điểm.
3. Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát động và phong trào thi đua trọng tâm “Quảng Nam chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Tốt 30 điểm, Khá 25 điểm; Trung bình 20 điểm.
4. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tốt 30 điểm; Khá 25 điểm; Trung bình 20.
5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tốt 20 điểm; Khá 15 điểm; Trung bình 10 điểm.
6. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điểm hình tiên tiến; biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình. Tốt 30 điểm; Khá 25 điểm; Trung bình 20 điểm.
7. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 6 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề, đột xuất. Tốt 20 điểm; Khá 15 điểm; Trung bình 10 điểm.

Tổng điểm chỉ tiêu IV = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - điểm trừ
V/ ĐIỂM THƯỞNG:

1. Đơn vị có các nội dung thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức các phong trào thi đua được thưởng 05 điểm. Văn bản được lãnh đạo cấp trên phê chuẩn gửi kèm theo Báo cáo chấm điểm cuối năm làm căn cứ cộng điểm thưởng.

2. Điểm thưởng: trong 09 huyện tại chỉ tiêu I cộng điểm thưởng không quá 15 điểm, riêng 06 huyện (Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang và Phước Sơn), ngoài chỉ tiêu I theo quy định, thống nhất cộng điểm thưởng 04 chỉ tiêu 1% nhưng tổng điểm thưởng không quá 35 điểm.

VI/ ĐIỂM TRỪ:

1. Không gửi các báo cáo theo quy định hoặc gửi chậm theo dấu bưu điện, mỗi trường hợp trừ 02 điểm.

2. Bản điểm thi đua tự chấm sai với báo cáo kinh tế - xã hội của huyện trừ 05 điểm.

3. Lãnh đạo đơn vị không tham dự hoặc cử không đúng thành phần tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết của Cụm thi đua, mỗi cuộc họp trừ 05 điểm.

* Điểm tổng 04 chỉ tiêu để xếp loại: 

Tổng điểm (chỉ tiêu I + chỉ tiêu II + chỉ tiêu III + chỉ tiêu IV) + điểm thưởng - điểm trừ = Tổng điểm xếp loại
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